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Hoa Kỳ
20.7%

Trung Quốc
18.0%

EU
12.1%

ASEAN
9.9%

Nhật Bản
6.8%

Hàn Quốc
3.5%

Khác
28.9%

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 
so với T3/2025 và T4/2024

Kim ngạch XK

(triệu USD)
So với T3/2025 So với T4/2024

Hoa Kỳ 1.254 ▼ 0,5% ▼ 1,3%

Trung Quốc 1.091 ▲ 1,1% ▼ 2,0%

EU 736 ▼ 0,6% ▲ 2,8%

ASEAN 602 ▲ 0,4% ▼ 3,2%

Nhật Bản 415 ▼ 0,4% ▲ 0,6%

Hàn Quốc 212 ▲ 0,005% ▼ 0,4%

Tổng XK 6.062

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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▲ 19,9%
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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 4/2025

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T4/2025 so với T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▼ 5,3%

Cà phê
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Đơn vị: Triệu USD

▲ 9,8%

Đ
ơ

n
vị

: T
ri

ệu
U

SD

Gỗ và sản phẩm gỗ, 
798.9

Hàng thủy sản, 
161.4

Hạt điều, 92.1

Cà phê, 56.5

Hàng rau quả, 
42.7

Hồ tiêu, 49.3 Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

36.8

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

10.2

Cao su, 3.0

Gạo, 2.6

Chè, 0.8

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T4/2025

56.2%

13.2% 9.5%

27.5%

-3.9%

47.8%

21.8%

-2.9% -4.8%

17.0%

-1.6% -6.2%
-8.3%

35.6%

Hồ tiêu Cao su Gạo Hạt điều Tôm Cà phê Cá da trơn

So với T4/2024 So với T3/2025

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T4/2025 so với T4/2024 và so với T3/2025

▲ 21,5%

TAGS & NL

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T4/2025

▲ 4,5%



Việt Nam đẩy mạnh đàm phán thương mại nông nghiệp với Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - ông Đỗ
Đức Duy dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 50 thành viên đã thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản với
phía Hoa Kỳ. Tại bang Lowa, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 4 biên bản ghi nhớ với tổng giá trị
nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ lên tới 800 triệu USD.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Chính phủ hai nước đang tích cực thúc đẩy đàm phán thỏa
thuận thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là bước đi quan trọng để thúc đẩy thương mại
nông sản cân bằng giữa hai quốc gia, đồng thời tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán thỏa thuận
thương mại đối ứng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng nỗ lực thúc
đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực. Trong đó, nông nghiệp được
xem là trụ cột kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến doanh nghiệp, nhà sản xuất và người
tiêu dùng hai quốc gia. Thông qua các diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cung cấp thông
tin đầy đủ, rõ ràng về định hướng phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. Điều này giúp các
doanh nghiệp Hoa Kỳ xác định cơ hội đầu tư, gia nhập thị trường.

Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường

TIN NỔI BẬT



Thuế đối ứng của tổng thống Trump tiếp tục có hiệu lực sau 
phán quyết mới của tòa án
Ngày 29/5, Tòa Phúc thẩm Liên bang tại Washington đã ban hành lệnh tạm hoãn thi hành
phán quyết trước đó của Tòa án Thương mại Quốc tế, và cho phép chính quyền Tổng
thống Donald Trump tiếp tục áp dụng các mức thuế cao – còn gọi là "thuế quan Ngày
Giải phóng" – đối với hầu hết các đối tác thương mại. Trước đó một ngày, Tòa án Thương
mại quốc tế đã ra phán quyết cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp thuế
dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp, vốn chỉ được thiết kế để xử lý các tình
huống khẩn cấp về an ninh quốc gia.

Phán quyết của Tòa phúc thẩm tạo thêm không gian để chính quyền Trump thúc đẩy các
cuộc đàm phán thương mại song phương vốn đang bị đình trệ. Tuy nhiên, giới quan sát
cho rằng tính không ổn định trong pháp lý khiến một số quốc gia như Nhật Bản do dự
trong việc ra quyết định với các thỏa thuận. Trong khi đó, Anh là đối tác lớn duy nhất cho
đến nay đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ.

Nguồn: CNA

TIN NỔI BẬT



Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

ASEAN
2.2%

EU
3.3%

Hàn Quốc
4.9%

Hoa Kỳ
55.2%

Trung Quốc
10.7%

Nhật Bản
12.6%

Khác
11.1%

 Giảm 4,1% so với T3/2025 

 Tăng 4,0% so với T4/2024

 Cao hơn 47 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 2,9 tỷ USD, đạt 32,5% 
kim ngạch năm 2024

799
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Ván sợi

Kim ngạch: 6,2 triệu USD

Giảm 1,23 % so với T3/2025

Gấp 3,78 lần so với T4/2024

Gỗ được tăng độ rắn

Kim ngạch: 1,9 triệu USD

Tăng 28% so với T3/2025

Tăng 45% so với T4/2024

Gỗ dán
86%

Ván sợi
5%

Gỗ được tăng độ 
rắn

4.1%

Gỗ ván
3.9%

T4/2024

Gỗ dán
75%

Ván sợi
13%

Gỗ được tăng 
độ rắn

4%

Gỗ ván
5%

T4/2025

32,0% 
Tổng kim ngạch XK 

gỗ và SP gỗ, 
T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

4.61%

5.00%

6.25%

7.57%

8.57%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 35,6 triệu USD

Tăng 28% so với T3/2025

Tăng 45% so với T4/2024

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



Trong tháng 03/2025, nhằm ứng phó với nguy cơ bị áp thuế, Hoa Kỳ đã tăng
mạnh nhập khẩu gỗ nhiệt đới và các sản phẩm liên quan. Cụ thể: ván ép gỗ
cứng tăng 30%, khuôn gỗ tăng 26%, sàn gỗ và tấm sàn lắp ráp đều tăng hơn
20%, trong khi gỗ xẻ nhiệt đới tăng 12% và nội thất gỗ tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên,
nhập khẩu ván lạng giảm 11%. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Trung Quốc sụt giảm
mạnh do tác động từ thuế cao, khiến tỷ trọng hàng nhập từ Trung Quốc trong
quý I chỉ còn 11% – mức thấp nhất trong hơn 20 năm.

Trong tháng 03/2025, Hoa Kỳ nhập khẩu tấm sàn lắp ráp đạt kỷ lục 35,7
triệu USD, tăng 21% so với tháng trước và 53% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu tăng mạnh từ Indonesia, Thái Lan, Canada và Việt Nam, đưa
tổng nhập khẩu quý I/2025 vượt 37% so với cùng kỳ năm 2024. Nhập
khẩu sàn gỗ cứng cũng tăng 20% so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn
11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, nhập khẩu sàn gỗ
cứng giảm 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 03/2025, nhập khẩu ván lạng gỗ nhiệt đới của Hoa Kỳ
giảm 11% so với tháng trước do biến động lớn từ các nguồn cung,
trong đó nhập khẩu từ Ý tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hai
năm, còn Trung Quốc, Ghana và Bờ Biển Ngà giảm hơn 40%. Mặc
dù có sự biến động theo thị trường, tổng giá trị nhập khẩu trong
quý I gần như không đổi so với quý I năm 2024.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

161,4 triệu USD

 Tăng 3,9% so với T3/2025 

 Tăng 13,8% so với T4/2024

▲ Cao hơn 9,7 triệu USD so với bình quân năm 2024

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 532,6 triệu USD, đạt 29,3% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị Thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 
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Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

ASEAN
6.2% EU

11.2% Hàn Quốc
7.4%

Hoa kỳ
17.9%

Khác
22.9%

Trung Quốc
19.6%

Nhật Bản
14.8%

Biến động tỷ trọng giá trị Thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 



Tôm 
36.5%

Cá ngừ 
20.3%

Cá da trơn 
19.5%

Thủy sản khác 
19.4%

Mực và bạch 
tuộc 
1.7%

T4/2025

Giá Thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ ,T4/2025

Cơ cấu chủng loại Thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Tôm
Kim ngạch: 58,9 Triệu USD

Tăng 1,5% so với T3/2025

Tăng 29,9% so với T4/2024

Cá ngừ
Kim ngạch: 32,7 Triệu USD

Tăng 3,2% so với T3/2025

Tăng 5,9% so với T4/2024

Cá da trơn
Kim ngạch: 31,5 Triệu USD

Tăng 15,7% so với T3/2025

Giảm 15,4% so với T4/2024

Thủy sản

Tôm
33.3%

Cá ngừ
21.8%

Cá da trơn
26.3%

Thủy sản 
khác

15.6%

Mực và 
bạch tuộc

1.0%

T4/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 8,9 USD/kg; tăng 1,7% so với
tháng trước; và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 5,2 USD/kg; tăng 35,6% so với
tháng trước; và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 10,6 USD/kg; giảm 6,2% so với
tháng trước; và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2024.
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29,5% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025
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4.2%

8.7%

9.4%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

Thủy sản

Hoa Kỳ công bố danh sách các nước được phép xuất khẩu tôm tự nhiên
Ngày 12/5/2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố danh sách các quốc gia và ngư trường
được phép xuất khẩu tôm đánh bắt tự nhiên vào thị trường Hoa Kỳ. Danh sách bao gồm
một số ngư trường tại Australia, Pháp (Guyane thuộc Pháp), Italy (tôm đỏ khổng lồ),
Nhật Bản (Hokkaido), Hàn Quốc và Tây Ban Nha (tôm đỏ Địa Trung Hải). Các nước và
ngư trường không có tên trong danh sách chỉ được xuất khẩu tôm nuôi, kèm theo tờ
khai mẫu DS-2031. Quy định nhằm kiểm soát nguồn gốc tôm và phương pháp khai thác,
đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và sinh vật biển.

O1

Nguồn: Vasep, T5/2025

Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cân nhắc rút khỏi thị trường Hoa Kỳ vì 
thuế cao
Trước nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp 46% từ ngày 9/7, nhiều doanh nghiệp thủy
sản Việt Nam đang cân nhắc giảm lợi nhuận, thậm chí rút khỏi thị trường Hoa Kỳ. Sao
Ta cho biết có thể rút lui nếu mức thuế quá chênh lệch so với các nước khác, và đẩy
mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác như Canada, Úc, Hàn Quốc và đặc biệt là Nhật
Bản. Trong khi đó, Vĩnh Hoàn giữ kế hoạch bám trụ, nhưng hạ mục tiêu lợi nhuận năm
2025 còn 1.000 tỷ đồng, giảm 224 tỷ đồng so với 2024 .

O2

Nguồn: Vasep, T5/2025

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê VN sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

56,5 triệu USD

 Giảm 5,3% so với T3/2025

 Tăng 48,7% so với T4/2024

 Cao hơn 29,9 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 236,8 
tr.USD, đạt 74,3% kim ngạch 2024.

KIM NGẠCH

10,2nghìn tấn

 Tăng 3,3% so với T3/2025 

 Tăng 21% so với T4/2024

 Cao hơn 3,5 nghìn tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2024.

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 năm 2025 đạt

42,6 nghìn tấn, đạt 52,9% lượng năm

2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

6% 
Tổng kim ngạch XK 
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6,2% 
Tổng kim ngạch XK 

T4/2025
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê VN sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025





❖

EU, 47.4%

ASEAN, 
13.0% NHẬT BẢN, 

6.5%

HOA KỲ, 6.2%

NGA, 
5.3%

TRUNG QUỐC, 3.0%



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Cơ cấu chủng loại cà phê XK sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Chưa rang chưa 
khử cafein
Kim ngạch: 47,8 Triệu USD

Giảm 0,7% so với T3/2025

Tăng 88,9% so với T4/2024

Cà phê tan

Kim ngạch: 2 Triệu USD

Giảm 61,8% so với T3/2025

Tăng 28,1% so với T4/2024

Chưa rang đã khử cafein

Kim ngạch: 5,3 Triệu USD 

Tăng 23,3 % so so với T3/2025

Tăng 427% so với T4/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 11.852 USD/tấn, tăng

5,4% so với tháng trước, và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 6.356 USD/tấn, tăng

7% so với tháng trước; và tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

Chưa rang chưa khử 
cafein
84.0%

Chưa rang 
đã khử 
cafein
3.4%

Cà phê tan
5.1%

Khác
7.5%

T4/2024
Chưa rang 
chưa khử 

cafein, 
83.6%

Chưa rang 
đã khử 
cafein, 
9.3%

Cà phê 
tan, 3.5%

Khác, 3.5%

T4/2025
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73,8% 

Tổng kim ngạch XK cà phê, 
T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê
sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

CÀ PHÊ

6.1%

8.2%

9.3%

23.7%

26.4%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

KHỞI ĐỘNG “CAUCUS CÀ PHÊ QUỐC HỘI HOA KỲ” NHẰM THÚC ĐẨY NGÀNH

CÔNG NGHIỆP CÀ PHÊ

Nguồn: dailycoffeenews

Hai nghị sĩ Hoa Kỳ là Jill Tokuda (Đảng Dân chủ - Hawaii) và William Timmons

(Đảng Cộng hòa - Nam Carolina) đã chính thức thành lập Caucus Cà phê Quốc

hội Hoa Kỳ – một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đầu tiên được thiết lập nhằm hỗ trợ

toàn diện cho ngành công nghiệp cà phê.

Mục tiêu của Caucus:

• Bảo vệ chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu

• Hỗ trợ ngành cà phê trong nước, từ nông trại đến nhà rang xay

• Thúc đẩy nhận thức về lợi ích kinh tế & sức khỏe của cà phê

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Quốc gia (NCA) hoan nghênh sáng kiến này, cho rằng

đây là “một nỗ lực lịch sử nhằm ghi nhận tầm quan trọng của cà phê trong đời

sống và kinh tế của người dân Hoa Kỳ.”

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


1ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

Ảnh hưởng của thuế quan đến thị trường cà phê Hoa Kỳ

Nguồn: dailycoffeenews

1. Tổng quan chính sách thuế mới của Hoa Kỳ (Trump Administration)

• Ngày 2/4/2025, Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế mới từ 10% đến 46% đối với

cà phê nhập khẩu từ 15/20 quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

• Hoa Kỳ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu cà phê xanh, do sản xuất nội địa rất

hạn chế (chỉ có Hawaii chiếm <0.1% sản lượng toàn cầu).

2. Tác động đến ngành cà phê Hoa Kỳ

• Các doanh nghiệp rang xay cà phê Hoa Kỳ vốn đã đối mặt với giá nguyên liệu cao (trên sàn

NY), giờ phải chịu thêm chi phí nhập khẩu do thuế mới.

• Nhiều nước xuất khẩu chủ lực như Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia đều bị đánh thuế,

khiến giá cà phê bán ra sẽ tiếp tục tăng.

3. Quan điểm từ các tổ chức chuyên ngành

• Hiệp hội Cà phê Quốc gia Hoa Kỳ (NCA) cảnh báo rằng cà phê mang lại giá trị kinh tế lớn và

không thể sản xuất trong nước, do đó cần được miễn trừ thuế quan.

• CEO SCA – Yannis Apostolopoulos cho rằng chính sách thuế mới làm trầm trọng thêm biến

động giá, vốn đã bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị.

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025

49,3 triệu USD

Tăng 27,6% so với T3/2025        

Tăng 41% so với T4/2024    

Cao hơn 16,02 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 132,9 tr.USD, 
đạt 33% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

6,8 nghìn tấn

Tăng 31,4% so với T3/2025        

Giảm 10% so với T4/2024    

Cao hơn 772 tấn so với bình quân theo 

tháng năm 2024

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 17,8 nghìn tấn, 
đạt 25% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

30,1% 
Tổng kim ngạch

XK T4/2024   

26,7% 
Tổng kim ngạch
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HỒ TIÊU

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2024 2025

S
ả
n

lư
ợ
n
g

(t
ấ
n
)

K
im

 n
gạ

ch
 (

tr
iệ

u
 U

SD
)

Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Khác
43.5%

EU
17.6%

Hoa Kỳ
26.7%

ASEAN
5.1%

Hàn Quốc
3.4%

Trung Quốc
2.8%

Nhật Bản
0.9%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của VN sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 30,01 triệu USD

Tăng 35% so với T3/2025 

Tăng 23% so với T4/2024    

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 15,9 triệu USD

Tăng 19% so với T3/2025 

Tăng 96% so với T4/2024    

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 6.844 USD/tấn; giảm 4,5% so 
với tháng trước; và tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 8.952 USD/tấn; tăng 1,8% so 
với tháng trước; và tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 10.655 USD/tấn; giảm 1,8% so 
với tháng trước; và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu trắng đã xay
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58,7%
Tổng kim ngạch

XK T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T4/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T4/2024 

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T4/2024 

62,6% 
Tổng khối lượng 

XK T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T4/2024 

8.59%

10.42%

11.01%

13.07%

15.64%

6.17%

11.66%

13.58%

15.03%

16.18%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

HỒ TIÊU

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), trong tháng 3, Hoa Kỳ

đã nhập khẩu 6.741 tấn hồ tiêu, tăng 13,4% so với tháng trước và tăng gần 17% so

với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế trong quý I/2025, tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của

Hoa Kỳ đạt 21.586 tấn, với kim ngạch gần 159 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và

tăng mạnh 66,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2025, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí là quốc gia cung ứng hồ tiêu

lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ, với sản lượng xuất khẩu đạt 13.036 tấn, tương

đương 98,5 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng xuất khẩu

giảm 13,6%, trong khi kim ngạch lại tăng 38,4% do giá tiêu xuất khẩu tăng. Thị

phần hồ tiêu của Việt Nam tại Hoa Kỳ đã giảm từ 76% xuống còn 60,4%.

Nguồn: Vnbusiness.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

92,06 triệu USD

 Giảm 2% so với T3/2025    

 Giảm 4,3% so với T4/2024

 Thấp hơn 3,65 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 289,7 tr.USD, 

đạt 25% kim ngạch năm 2024

KIM NGẠCH

13,5 nghìn tấn

 Giảm 0,3% so với T3/2025    

 Giảm 25% so với T4/2024

 Thấp hơn 2,4 nghìn tấn so với bình
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 42,5 nghìn tấn, 

đạt 22% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

30,5%
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XK điều, 
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nhật Bản
1.5%

ASEAN
1.9% EU

17.1%

Hoa Kỳ
18.6%

Trung Quốc
30.2%

Khác
30.7%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025



Hạt điều rang
29.0%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

71.0%

T4/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 65,6 triệu USD

Giảm 3% so với T3/2025   

Giảm 12% so với T4/2024

Điều rang
Kim ngạch: 26,8 triệu USD

Tăng 2,3% so với T3/2025   

Tăng 24% so với T4/2024

ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 6.540 USD/tấn; giảm
3,1% so với tháng trước; và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T4/2025 ở mức 6.780 USD/tấn; giảm
0,3% so với tháng trước; và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Hạt điều rang
22.5%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

77.5%

T4/2024
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37,1% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

18,2% 
Tổng khối lượng

XK điều, 
T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T4/2025

2.5%

2.7%

2.7%

3.1%

25.9%

ĐIỀU

3.2%

3.2%

3.5%

3.9%

4.4%



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
ĐIỀU

Theo Hội Điều Bình Phước, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ giảm là do ảnh

hưởng của mức thuế nhập khẩu 10% mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ tất

cả các thị trường. So với năm 2024, giá hạt điều trên thị trường thế giới hiện đang

cao hơn từ 25-30%, cộng thêm 10% thuế nhập khẩu, giá hạt điều ở thị trường

Hoa Kỳ đang cao hơn tới 35-40% so với năm 2024. Chính vì vậy, nhiều người tiêu

dùng ở Hoa Kỳ đã giảm sử dụng hạt điều hoặc chuyển sang dùng các loại hạt khác

như hạnh nhân, óc chó…

Tuy nhiên, nhu cầu gia tăng tại nhiều thị trường khác ngoài Hoa Kỳ đang góp

phần giảm áp lực cho ngành điều Việt Nam trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị chính

thức áp dụng mức thuế đối ứng 46%. Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết,

dù chưa rõ mức thuế cụ thể sẽ áp với hạt điều Việt Nam, nhưng chắc chắn việc

này sẽ khiến hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ gặp nhiều trở ngại hơn.

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Hoa Kỳ đang giảm do ảnh

hưởng của chính sách thuế

Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T4/2025

Giảm 7,4% so với T3/2025 

Tăng 66,3% so với T4/2024

Cao hơn 12,6 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2025 đạt
154,3 triệu USD, đạt 42,8% kim
ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang Hoa Kỳ, T4/2025

4,3%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T4/2024

8,2%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T4/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

42.7
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T4/2025

Trung 
Quốc
49.1%

Hoa Kỳ
8.2%

EU
7.9%

Hàn Quốc
5.6%

ASEAN
5.2%

Nhật Bản
4.0%

Khác
20.1%

42,7
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Hoa Kỳ, T4/2025 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T4/2025    

Dừa
24.7%

Xoài
11.3%

Sầu riêng
1.8%

Dứa
4.3%

Thanh 
long

13.0%

Nhãn
3.2%

Khác
41.8%

T4/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Dừa

Kim ngạch: 11,5 triệu USD

Giảm 6,2% so với T3/2025

Tăng 81,5% so với T4/2024

Xoài

Kim ngạch: 3,9 triệu USD

Giảm 13,5% so với T3/2025

Tăng 34,6% so với T4/2024

Sầu riêng
Kim ngạch: 3,5 triệu USD

Tăng 131,1% so với T3/2025

Tăng 671,2% so với T4/2024

Dứa
Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Giảm 10,9% với T3/2025

Tăng 106,8% so với T4/2024

Thanh long
Kim ngạch: 2,2 triệu USD

Giảm 26,5% so với T3/2025

Giảm 35,4% so với T4/2024

Nhãn
Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 29,9% so với T3/2025

Tăng 86,8% so với T4/2024

Dừa
27.0%

Xoài
9.1%

Sầu riêng
8.2%

Dứa
5.3%

Thanh 
long
5.0%

Nhãn
3.6% Khác

41.8%

T4/2025



29,1%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T4/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T4/2025

3.0%

3.5%

4.9%

5.4%

12.2%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T4/2025

Giảm 15,1% so với T3/2025

Tăng 60,0% so với T4/2024

Thấp hơn 2,6 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2025 đạt
202,9 triệu USD, đạt 37,3% kim ngạch
2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Cục Hải quan

17,0%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
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NK rau quả, 
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T4/2025

Trung Quốc
31.9%

Hoa Kỳ
22.9%

ASEAN
17.8%

Hàn Quốc
3.1%

EU
2.2%

Nhật Bản
0.1% Khác

22.1%

42,8
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T4/2025 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T4/2025 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ 
cười

48.5%

Hạnh 
nhân

30.6%
Táo

15.8%

Nho
0.2%

Khoai tây
0.7%

Khác
4.3%

T4/2024

Hạt dẻ 
cười

55.2%

Hạnh 
nhân

31.2%

Táo
5.4%

Nho
3.5%

Khoai 
tây

0.3%
Khác
4.4%

T4/2025

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T4/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T4/2025    

Hạt dẻ cười

Kim ngạch: 23,6 triệu USD

Giảm 34,4% so với T3/2025

Tăng 100,8% so với T4/2024

Hạnh nhân

Kim ngạch: 13,3 triệu USD

Tăng 70,4% so với T3/2025

Tăng 79,8% so với T4/2024

Táo

Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Giảm 46,4% so với T3/2025

Giảm 39,7% so với T4/2024

Nho

Kim ngạch: 1,5 triệu USD
Tăng 156,6% so với T3/2025

Gấp 33 lần so với T4/2024

Khoai tây

Kim ngạch: 0,36 triệu USD

Gấp 23,7 lần so với T3/2025

Giảm 12,2% so với T4/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Việt Nam - Lowa ký loạt thỏa thuận trị giá 800 triệu USD về hợp tác nông nghiệp

Ngày 2/6/2025, tại bang Lowa (Hoa Kỳ), phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường – ông Đỗ Đức Duy dẫn đầu đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ (MoU)

với tổng trị giá khoảng 800 triệu USD, nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp song

phương trong vòng ba năm tới. Nhiều doanh nghiệp khác của Việt Nam cũng đã ký kết

các thỏa thuận nhập khẩu sản phẩm nông sản khác như trái cây, đậu nành, v.v. từ các

đối tác tại Lowa với giá trị hàng trăm triệu USD.

Hai bên cũng đang tích cực mở cửa thị trường trái cây song phương, tạo điều kiện cho

các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng như người tiêu dùng được thưởng thức

hương vị thơm ngon và đặc trưng của xứ nhiệt đới và ôn đới . Việc này không chỉ đáp

ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng mà còn góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản

hài hòa và bền vững giữa hai quốc gia.

Nguồn: Nongnghiepmoitruong.vn
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http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T4/2025

10,2
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Giảm 1,1% so với T3/2025

Giảm 36,5% so với T4/2024

Thấp hơn 4,6 triệu USD so với bình quân theo 

tháng năm 2024

◊ Lũy kế 4 tháng 2025 đạt 54,1 triệu USD, 

đạt 30,6% kim ngạch 2024

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam sang 
thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
thị trường Hoa Kỳ T4/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (NK)

10,3%
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6,4%
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-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2024 2025

N
gh

ìn
U

SD

Kim ngạch Tăng trưởng

Khác
61.4%

EU
15.6%

ASEAN
11.4%

Hoa Kỳ
6.4%

Hàn Quốc
3.9%

Nhật Bản
0.8%

Trung Quốc
0.5%



Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 2,12 triệu USD

Tăng 33,9% so với T3/2025

Tăng 0,95% so với T4/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 6,2 triệu USD

Giảm 19,8% so với T3/2025

Tăng 12,97% so với T4/2024

Gia cầm sống
7.9%

Lợn sống
3%

Phụ phẩm giết 
mổ

1.9%

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
2.9%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
2.2%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

21%
Thịt trâu, bò, 

tươi hoặc ướp 
lạnh.
0.5%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

60.5%

T4/2025

Phụ phẩm giết 
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3.8%

Thịt chế 
biến (xúc 
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1%
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3%
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
thị trường Hoa Kỳ T4/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất
từ thị trường Hoa Kỳ T4/2025

3.64%

3.81%

4.37%

6.53%

7.35%

25,7%
Tổng kim ngạch NK 

T4/2025



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ 
THỊT HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Trong tháng 3/2025, xuất khẩu thịt heo của Hoa Kỳ đạt 269.344 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, với

giá trị 769,7 triệu USD, tăng 4%. Tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,11 tỷ USD, cao hơn mức kỷ

lục cùng kỳ năm ngoái, dù sản lượng giảm nhẹ xuống còn 754.488 tấn.

Mexico là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ đạt 96.723 tấn trong tháng 3, tăng 14%, với giá trị 213,1

triệu USD, tăng 19%; quý I đạt 294.403 tấn (tăng 5%) và 637,7 triệu USD (tăng 11%).

Xuất khẩu sang thị trường Trung Mỹ tăng trưởng mạnh, với sản lượng tháng 3 đạt 16.493 tấn (tăng 21%), trị

giá 51,8 triệu USD (tăng 22%); quý I đạt 45.167 tấn (tăng 20%) và 141,7 triệu USD (tăng 23%).

Tại Philippines, nơi ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch ASF, xuất khẩu tháng 3 đạt 5.050 tấn (tăng 9%), trị

giá 11,6 triệu USD (tăng 26%); quý I đạt 12.821 tấn (tăng 15%) và 29,5 triệu USD (tăng 39%).

Xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông duy trì ổn định, quý I đạt 117.087 tấn (tăng 3%), trị giá 284,6 triệu

USD (tăng 7%).

Riêng thị trường Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu phục hồi trong tháng 3, đạt 23.882 tấn – giảm 13% so với cùng

kỳ nhưng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2024; giá trị đạt 77,4 triệu USD (giảm 15%). Trong quý I, xuất khẩu

sang Hàn Quốc đạt 58.214 tấn (giảm 16%), trị giá 186,7 triệu USD (giảm 18%).

Nguồn: 3tres3.com



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem
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